
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Desflurane 100% Suprane Chai Hít

Thuốc mê bay 

hơi (chất lỏng 

dùng để hít)

Mỹ 2.700.000 100%

2 Fentanyl 0,1mg/2ml Fenilham Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 12.999 100%

3 Fentanyl 0,1mg/2ml
Fentanyl 0,1mg-

Rotexmedica
Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

bắp hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Đức 12.800 100%

4 Fentanyl 0,5mg/10ml
Fentanyl 0.5mg-

Panpharma
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 23.910 100%

5 Ketamin 500mg/10ml

Ketamine 

Hydrochloride 

Injection 

Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Đức 60.800 100%

6 Lidocain 3,8g Lidocain Lọ
Phun 

mù
Thuốc phun mù

Hungar

y
159.000 100%

7
Lidocain 

hydroclorid
2%; 2ml Lidocain Kabi 2% Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
377 100%

8
Lidocain 

hydroclorid
2%; 10ml Lidocain Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Hungar

y
15.078 100%

9
Lidocain 

hydroclorid
2%; 10ml

Lidocain-BFS 

200mg
Lọ Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
15.000 100%

10
Lidocain 

hydroclorid
2% Xylocaine Jelly Tuýp

Dùng 

ngoài
Gel

Thụy 

Điển
55.600 100%

11 Midazolam 5mg/ml

MIDAZOLAM - 

HAMELN 

5MG/ML

Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 18.900 100%

12
Morphin 

hydroclorid
10mg/ml

Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml

Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
6.993 100%

13 Morphin sulfat 10mg/ml Opiphine Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 27.930 100%

14
Pethidin 

hydroclorid
100mg/2ml

Pethidine-Hameln 

50mg/ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 17.850 100%

15 Propofol 10mg/ml Diprivan Ống Tiêm

Nhũ tương 

tiêm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

CSSX: 

Ý, 

CSĐG: 

Anh

118.168 100%

16 Propofol 1%; 20ml
Fresofol 1% 

Mct/Lct
Ống Tiêm

Nhũ tương để 

tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Áo 25.430 100%

17
Ropivacain 

hydroclorid
2mg/ml Anaropin 2mg/ml Ống Tiêm

Dung dịch 

tiêm/truyền 

quanh dây thần 

kinh, ngoài 

màng cứng

Thụy 

Điển
63.000 100%

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

1.1. Thuốc gây tê, gây mê

DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2023

Áp dụng kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2023
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18
Ropivacain 

hydroclorid
5mg/ml Anaropin 5mg/ml Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

nội tủy mạc 

(dưới màng 

nhện)

Thụy 

Điển
94.500 100%

19 Sevoflurane 100%; 250ml Sevorane Chai Hít

Dược chất lỏng 

nguyên chất 

dùng để hít

Ý 3.578.600 100%

20 Sufentanil 50mcg/ml
Sufentanil-Hameln 

50mcg/ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 47.985 100%

21 Atracurium besylat 25mg/2,5ml
Atracurium-

Hameln 10mg/ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 45.000 100%

22 Atracurium besylat 25mg/2,5ml Tracrium Ống Tiêm

Dung dịch 

tiêm, truyền 

tĩnh mạch

Ý 46.146 100%

23
Neostigmin 

methylsulfat
0,5mg/ml Neostigmin Kabi Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
5.410 100%

24
Neostigmin 

methylsulfat
0,5mg/ml

Neostigmine-

hameln 0,5mg/ml 

Injection

Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 12.800 100%

25
Rocuronium 

bromid
50mg/5ml Esmeron Lọ Tiêm Dung dịch tiêm

CSSX: 

Đức, 

CSĐG: 

Hà Lan

104.450 100%

26
Rocuronium 

bromid
50mg/5ml Noveron Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Indones

ia
46.400 100%

27
Rocuronium 

bromid
50mg/5ml Rocuronium Kabi Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
43.995 100%

28
Suxamethonium 

clorid
100mg/2ml

Suxamethonium 

chlorid VUAB 

100mg

Lọ/ống Tiêm Dung dịch tiêm

Cộng 

Hòa 

Séc

19.563 100%

29 Diclofenac 50mg Diclofenac Viên Uống

Viên nén 

không tan 

trong dạ dày

Việt 

Nam
90 100%

30 Diclofenac 75mg/3ml Elaria Ống Tiêm Dung dịch tiêm Cyprus 8.900 100%

31 Diclofenac 75mg/3ml
Voltaren 

75mg/3ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Sloveni

a
18.066 100%

32 Fentanyl 4,2mg/miếng
Durogesic 

25mcg/h
Miếng Dán

Miếng dán 

phóng thích 

qua da

Bỉ 154.350
100% cho điều trị 

giảm đau ung thư

33 Fentanyl 8,4mg/miếng
Durogesic 

50mcg/h
Miếng Dán

Miếng dán 

phóng thích 

qua da

Bỉ 282.975
100% cho điều trị 

giảm đau ung thư

34 Ketorolac 30mg/1ml Kevindol Ống Tiêm Dung dịch tiêm Ý 35.000 100%

35 Ketorolac 30mg/1ml Movepain Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Indones

ia
6.998 100%

1.2 Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; ĐIỀU TRỊ GÖT VÀ CÁC BỆNH XƢƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX
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(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Meloxicam 7,5mg Melorich Viên Uống Viên nén
Cộng 

hòa Síp
1.085 100%

37 Meloxicam 7,5mg Meloxicam Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
234 100%

38 Meloxicam 15mg Kamelox 15 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
100 100%

39 Meloxicam 15mg Meloflam Viên Uống Viên nén
Hungar

y
3.400 100%

40 Meloxicam 15mg Mobimed 15 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
610 100%

41 Morphin sulfat 30mg Morphin 30mg Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
7.140 100%

42
Nefopam 

hydroclorid
20mg Acupan Ống Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 33.000 100%

43
Nefopam 

hydroclorid
20mg Nisitanol Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

bắp, tiêm tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
3.150 100%

44 Paracetamol 500mg Paracetamol 500 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
96 100%

45 Paracetamol 500mg Tatanol Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
230 100%

46 Paracetamol 1g/100ml Amvifeta Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
9.050 100%

47 Paracetamol 1g/100ml
Paracetamol 

G.E.S 10mg/ml
Túi

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Tây 

Ban 

Nha

       26.500 100%

48
Paracetamol + 

tramadol

325mg + 

37,5mg

Algotra 37,5mg/ 

325mg
Viên Uống Viên nén sủi Bỉ          8.820 100%

49
Paracetamol + 

tramadol

325mg + 

37,5mg
DinalvicVPC Viên Uống Viên nang cứng

Việt 

Nam
400 100%

50 Piroxicam 20mg Hotemin Viên Uống Viên nang
Hungar

y
4.100 100%

51 Piroxicam 20mg Piroxicam Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
164 100%

52 Acid zoledronic 4mg
Zoledro-Denk 

4mg/5ml
Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc pha tiêm 

truyền

Đức 441.000

100% cho điều trị 

ung thư di căn 

xương.

53 Acid zoledronic 4mg Zolex 4mg Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc pha tiêm 

truyền

Ấn Độ 420.000

100% cho điều trị 

ung thư di căn 

xương.

54 Diphenhydramin 10mg/1ml Dimedrol Ống Tiêm Dung dịch tiêm 
Việt 

Nam
492 100%

55
Epinephrin 

(adrenalin)
1mg/1ml Adrenalin Ống Tiêm Dung dịch tiêm 

Việt 

Nam
1.297 100%

56
Ephedrin 

hydroclorid
30mg/1ml

Ephedrine 

Aguettant 30mg/ml
Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Pháp 57.750 100%

57 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Atropin sulfat ống Tiêm Dung dịch tiêm 
Việt 

Nam
440 100%

58 Calci folinat 50mg/5ml
Calci folinat 

50mg/5ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
21.270 100%

2.4. Thuốc khác

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƢỜNG HỢP QUÁ MẪN

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƢỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59 Calci folinat 50mg/5ml
Calcium folinate-

Belmed
Ống Tiêm

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Belarus 80.400 100%

60 Calci folinat 100mg/10ml
Calci folinat 

100mg/10ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
36.180 100%

61 Calci folinat 100mg/10ml
Calcium folinate-

Belmed
Ống Tiêm

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Belarus 129.150 100%

62
Naloxon 

hydroclorid
0,4mg/ml BFS-Naloxone Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
29.400 100%

63
Nor-epinephrin 

(Nor-adrenalin)
4mg/4ml Noradrenaline Ống Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để tiêm 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
35.800 100%

64
Nor-epinephrin 

(Nor-adrenalin)
4mg/4ml

Noradrenaline 

Base Aguettant 

1mg/ml

Ống Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để tiêm 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Pháp 37.500 100%

65 Phenylephrin 50mcg/ml

Phenylephrine 

Aguettant 

50mcg/ml

Bơm 

tiêm
Tiêm

Dung dịch tiêm 

trong bơm tiêm 

đóng sẵn

Pháp 194.500 100%

66

Polystyren (calci 

polystyren 

sulfonat)

5g Kalira Gói Uống
Bột pha hỗn 

dịch 

Việt 

Nam
14.700 100%

67 Sorbitol 3,3% Sorbitol 3,3% Chai
Dung 

dịch rửa

Dung dịch rửa 

vô khuẩn

Việt 

Nam
23.625 100%
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

68 Sugammadex 100mg/ml Bridion Lọ Tiêm Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch

CSSX: 

Mỹ, 

đóng 

gói: Hà 

Lan

1.814.340

100% trong các 

trường hợp:

1. Đã tiêm thuốc 

giãn cơ mà không 

đặt được ống nội 

khí quản;

2. Bệnh nhân mắc 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

(COPD), hen phế 

quản;

3. Bệnh nhân suy 

tim, loạn nhịp 

tim, bệnh van tim, 

mạch vành;

4. Bệnh nhân béo 

phì (BMI > 30);

5. Bệnh nhân có 

bệnh lý thần kinh-

cơ (loạn dưỡng 

cơ, nhược cơ);

6. Bệnh nhân có 

chống chỉ định 

với neostigmine 

và atropin.

69 Gabapentin 300mg GAPTINEW Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
435 100%

70 Amoxicilin 500mg Amoxicilin 500mg Viên Uống Viên nang
Việt 

Nam
453 100%

71 Amoxicilin 500mg Fabamox 500 Viên Uống Viên nang
Việt 

Nam
1.280 100%

72
Amoxicilin + acid 

clavulanic

875mg + 

125mg
AUGXICINE 1g Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
2.205 100%

73
Amoxicilin + acid 

clavulanic
1g + 0,2g Axuka Lọ Tiêm Bột pha tiêm Rumani 38.997 100%

74
Ampicilin + 

sulbactam
1g + 0,5g Ama Power Lọ Tiêm Bột pha tiêm Rumani 62.000 100%

75
Ampicilin + 

sulbactam
1g + 0,5g Unasyn Lọ Tiêm Bột pha tiêm Ý 65.999 100%

76 Cefamandol 1g Tenadol 1000 Lọ Tiêm Bột pha tiêm
Việt 

Nam
65.000 100%

77 Cefamandol 2g Cefamandol 2g Lọ Tiêm Bột pha tiêm
Việt 

Nam
125.000 100%

78 Cefixim 200mg Orenko Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
1.008 100%

79 Cefoperazon 1g Cefobid Lọ Tiêm
Bột pha dung 

dịch tiêm
Ý 125.699 100%

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.1. Thuốc trị giun, sán

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80
Cefoperazon + 

sulbactam
1g + 1g Basultam Lọ Tiêm

Bột pha tiêm 

bắp, tĩnh mạch

Cộng 

hòa Síp
184.900 100%

81 Cefoxitin 1g Cefoxitine 1g Lọ Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm

Việt 

Nam
65.000 100%

82 Cefoxitin 2g
Cefoxitine Gerda 

2g
Lọ Tiêm

Bột pha dung 

dịch tiêm

Tây 

Ban 

Nha

238.870 100%

83 Ceftazidim 1g Ceftazidime EG 1g Chai/lọ Tiêm Bột pha tiêm
Việt 

Nam
15.200 100%

84 Ceftazidim 1g Demozidim Chai/lọ Tiêm Bột pha tiêm Hy Lạp 25.900 100%

85 Ceftriaxon 1g Cetrimaz Lọ Tiêm Bột pha tiêm
Việt 

Nam
       10.500 100%

86 Cefuroxim 500mg Cefuroxim 500mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
2.620 100%

87 Cefuroxim 750mg Cefurofast 750 Lọ Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm

Việt 

Nam
       11.200 100%

88 Cefuroxim 1,5g Negacef 1,5g Lọ Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm

Việt 

Nam
       21.200 100%

89 Ertapenem* 1g Invanz Lọ
Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm Pháp 552.421 100%

90
Imipenem + 

cilastatin*

500mg + 

500mg
Pythinam Lọ

Tiêm 

truyền
Bột  pha tiêm

Việt 

Nam
69.000 100%

91
Imipenem + 

cilastatin*

500mg + 

500mg
Raxadin Lọ

Tiêm 

truyền
Bột  pha tiêm Hy Lạp        64.000 100%

92
Imipenem + 

cilastatin*

500mg + 

500mg
Tienam Lọ

Tiêm 

truyền
Bột  pha tiêm Mỹ 247.340 100%

93 Meropenem* 500mg Meronem 500mg Lọ
Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Ý, 

đóng 

gói 

Thụy 

Sỹ

394.717 100%

94 Meropenem* 500mg Mizapenem 0,5g Lọ Tiêm

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
32.315 100%

95 Meropenem* 500mg Pizulen Lọ Tiêm

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Hy Lạp        52.000 100%

96 Meropenem* 1g Meronem 1g Lọ
Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Ý, 

đóng 

gói 

Thụy 

Sỹ

683.164 100%

97 Meropenem* 1g Mizapenem 1g Lọ
Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
55.986 100%

98 Meropenem* 1g Pizulen Lọ Tiêm

Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

Hy Lạp        97.500 100%
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99
Piperacilin + 

tazobactam
4g + 0,5g

Piperacillin/ 

Tazobactam Kabi 

4g/0,5g

Lọ
Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm

Bồ 

Đào 

Nha

       75.000 100%

100
Piperacilin + 

tazobactam
4g + 0,5g Tazopelin 4,5g Lọ

Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm

Việt 

Nam
69.174 100%

101
Piperacilin + 

tazobactam
3g + 0,375g

ZOBACTA 

3,375G
Lọ

Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm

Việt 

Nam
99.750 100%

102
Ticarcilin + acid 

clavulanic
3g + 0,2g Ticarlinat 3,2g Chai/lọ Tiêm Bột pha tiêm

Việt 

Nam
165.000 100%

103 Amikacin sulphat 500mg/2ml
Amikacin 

500mg/2ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Bun-ga-

ri
26.040 100%

104 Amikacin sulphat 500mg/2ml Vinphacine Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
5.985 100%

105 Netilmicin sulfat 100mg/2ml Nelcin 100 Ống Tiêm Dung dịch tiêm 
Việt 

Nam
15.000 100%

106 Metronidazol 250mg
Metronidazol 

250mg
Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
133 100%

107 Metronidazol
500mg/100m

l

Dịch truyền tĩnh 

mạch Metronidazol
Chai

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
8.400 100%

108 Metronidazol
500mg/100m

l
Moretel Lọ

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm Ý 28.900 100%

109 Clindamycin 600mg/4ml
Clindamycin-

Hameln 150mg/ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 89.000 100%

110 Clindamycin 600mg/4ml Pyclin 600 Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
18.900 100%

111 Clarithromycin 500mg Clarividi 500 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
2.058 100%

112 Clarithromycin 500mg Remeclar 500 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Cộng 

hòa Síp
16.780 100%

113 Erythromycin 500mg
ERYTHROMYCI

N 500mg
Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.323 100%

114 Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
890 100%

115 Ciprofloxacin
200mg/100m

l
Oradays Túi

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Rumani 39.500 100%

116 Ciprofloxacin
400mg/200m

l

Ciprofloxacin 

Polpharma
Túi

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Ba Lan        74.000 100%

117 Levofloxacin 500mg Kaflovo Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.045 100%

118 Levofloxacin
500mg/100m

l
Fanlodo Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Đức        74.500 100%

119 Levofloxacin
750mg/150m

l

Sunfloxacin 

750mg/150ml
Túi

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
60.000 100%

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 
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Đƣờng 
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Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 Moxifloxacin
400mg/250m

l

MOXIFLOXACIN 

 KABI
Chai

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
114.198 100%

121 Doxycyclin 100mg Cyclindox 100mg Viên Uống Viên nang cứng
Cộng 

hòa Síp
1.500 100%

122
Tetracyclin 

(hydroclorid)
500mg Tetracyclin 500mg Viên Uống Viên nang cứng

Việt 

Nam
630 100%

123 Tigecyclin* 50mg Tygacil Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
Ý 731.000

100%: khi phác 

đồ sử dụng kháng 

sinh ban đầu 

không có hiệu 

quả trong nhiễm 

khuẩn ổ bụng, 

nhiễm khuẩn da, 

mô mềm biến 

chứng.

124 Colistin* 1MUI Chamogel Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm

Tây 

Ban 

Nha

395.820 100%

125 Colistin* 1MUI Colirex 1MIU Lọ
Tiêm 

truyền

Thuốc bột 

đông khô tiêm, 

phun khí dung

Việt 

Nam
247.800 100%

126 Colistin* 2 MIU Aciste 2MIU Lọ Tiêm Bột pha tiêm
Việt 

Nam
480.000 100%

127 Colistin* 3MUI Colirex 3MIU Lọ
Tiêm 

truyền

Thuốc bột 

đông khô pha 

dung dịch tiêm, 

tiềm truyền, 

phun khí dung

Việt 

Nam
696.150 100%

128
Fosfomycin* 

Calcium hydrate
500mg

Fosmicin tablets 

500
Viên Uống Viên nén

Nhật 

Bản
19.000 100%

129
Fosfomycin* 

Calcium hydrate
500mg USARMICIN Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
15.700 100%

130
Fosfomycin* 

Sodium
1g

Fosmicin for 

I.V.Use 1g
Lọ Tiêm Bột pha tiêm

Nhật 

Bản
101.000 100%

131
Fosfomycin* 

Sodium
2g Fosfomed 2g Lọ Tiêm Bột pha tiêm

Việt 

Nam
81.900 100%

132
Fosfomycin* 

sodium
2g

Fosmicin for 

I.V.Use 2g
Lọ Tiêm Bột pha tiêm

Nhật 

Bản
186.000 100%

133 Linezolid*
600mg/300m

l
Linezan Túi

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Hy Lạp 689.010 100%

134 Teicoplanin* 400mg Targosid Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
Ý 430.000 100%

135 Vancomycin 500mg Valbivi 500mg Lọ
Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm

Việt 

Nam
16.300 100%

136 Vancomycin 500mg Vammybivid's Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
Đức 69.000 100%

137 Vancomycin 1g Valbivi 1g Lọ
Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm

Việt 

Nam
31.000 100%

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

6.2.10. Thuốc khác
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138 Vancomycin 1g Vammybivid's Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

để pha dung 

dịch truyền

Hy Lạp 91.500 100%

139 Tenofovir (TDF) 300mg AGIFOVIR Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.550 100%

140 Caspofungin* 50mg Cancidas Lọ
Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch tiêm truyền
Pháp 6.531.000

100% trong 

trường hợp: 

- Điều trị theo 

kinh nghiệm 

nhiễm nấm xâm 

lấn (Candida hoặc 

Aspergilus) ở 

bệnh nhân nguy 

cơ cao có sốt, 

giảm bạch cầu 

trung tính;

- Điều trị nhiễm 

nấm Candida xâm 

lấn; 

- Điều trị nhiễm 

nấm Aspergillus 

xâm lấn.

141 Caspofungin* 50mg

Thuốc tiêm 

Caspofungin 

Acetate 50mg

Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Ấn Độ 4.480.000

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 140)

142 Caspofungin* 70mg Cancidas Lọ
Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch tiêm truyền
Pháp 8.288.700

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 140)

143 Caspofungin* 70mg

Thuốc tiêm 

Caspofungin 

Acetate 50mg

Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Ấn Độ 5.600.000

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 140)

144 Fluconazol 150mg Zolmed 150 Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
1.600 100%

145 Fluconazol
200mg/100m

l

Sinflucy I.V. 

Infusion 2mg/ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Đài 

Loan
130.000 100%

6.4 Thuốc chống nấm

6.3. Thuốc chống vi rút
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146 Micafungin natri 50mg Mycamine Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Nhật 2.388.750

Từ ngày 

01/03/2023: Quỹ 

BHYT thanh toán 

100% trong điều 

trị COVID-19 

theo hướng dẫn 

chẩn đoán và điều 

trị COVID-19 của 

Bộ Y tế

147 Bleomycin 15 đơn vị
Bleomycin 

Bidiphar
Lọ Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
420.000 100%

148 Capecitabin 500mg Naprocap-500 Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Ấn Độ 7.600 100%

149 Capecitabin 500mg Xalvobin 500mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Cộng 

hòa Síp
38.000 100%

150 Carboplatin 150mg/15ml Bocartin 150 Lọ Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
259.980 100%

151 Cisplatin 50mg/100ml Cisplatin "Ebewe" Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo 203.450 100%

152 Cisplatin 50mg/100ml Cisplaton Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Ấn Độ 178.000 100%

153 Cyclophosphamid 500mg Endoxan Lọ
Tiêm 

truyền
Bột pha tiêm Đức 124.376 100%

154 Docetaxel 20mg/1ml
Bestdocel 

20mg/1ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Việt 

Nam
289.800 100%

155 Docetaxel 20mg/1ml Taxotere lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Đức 2.803.248 100%

156 Docetaxel 80mg /4ml Taxotere Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Đức 9.037.109 100%

157 Docetaxel 80mg/8ml

Docetaxel 

"Ebewe" 

80mg/8ml 1's

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo 699.500 100%

158 Docetaxel 120mg/6ml
Daxotel 

120mg/6ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Ấn Độ 1.123.810 100%

159 Doxorubicin 10mg/5ml
Doxorubicin 

Bidiphar 10
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Việt 

Nam
49.980 100%

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƢ VÀ ĐIỀU HÕA MIỄN DỊCH

8.1. Hóa chất
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Nồng độ/ 
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Tên biệt dƣợc
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Thanh toán 
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160 Doxorubicin 10mg/5ml

Doxorubicin 

"Ebewe" Inj 

10mg/5ml

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Áo 95.000 100%

161

Doxorubicin 

(Pegylated 

Liposom)

20mg/10ml
Xorunwell -L 

20mg/10ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Ấn độ 2.047.500
50% đối với dạng 

liposome

162 Doxorubicin 50mg/25ml
Doxorubicin 

Bidiphar 50
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Việt 

Nam
189.000 100%

163 Doxorubicin 50mg/25ml

Doxorubicin 

"Ebewe" Inj 

50mg/25ml 1's

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền 

tĩnh mạch

Áo 312.000 100%

164 Epirubicin 10mg/5ml
Epirubicin 

"Ebewe"
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo 124.000 100%

165 Epirubicin 50mg/25ml
Epirubicin 

Bidiphar 50
Lọ

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
336.000 100%

166 Epirubicin 50mg/25ml
Epirubicin 

"Ebewe"
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo 327.000 100%

167 Epirubicin 50mg
Farmorubicina Inj 

50mg 1's
Lọ

Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
Ý 786.129 100%

168 Etoposid 100mg/5ml Etoposid Bidiphar Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha tiêm 

truyền

Việt 

Nam
109.998 100%

169 Etoposid 100mg/5ml Sintopozid Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha tiêm 

truyền

Rumani 120.000 100%

170 Everolimus 5mg Afinitor 5mg Viên Uống Viên nén Thụy Sĩ 610.057

- 50% đối với 

điều trị ung thư;

- 100% đối với 

các trường hợp 

khác.

171
Fluorouracil

(5-FU)
500mg/10ml

5-Fluorouracil 

"Ebewe"
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

và tiêm truyền

Áo 105.000 100%

172
Fluorouracil

(5-FU)
500mg/10ml Biluracil 500 Lọ

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
39.984 100%

173 Gemcitabin 200mg Bigemax 200 Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
125.979 100%

174 Gemcitabin 200mg
Gemcitabin 

"Ebewe"
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo 150.159 100%

175 Gemcitabin 1g Bigemax 1g Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
319.998 100%
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176 Gemcitabin 1g Gitrabin 1g Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
Ý 475.000 100%

177 Imatinib 100mg Benivatib 100mg Viên Uống Viên nang cứng Ba Lan 88.000

80% trong trường 

hợp:

- Điều trị bệnh 

bạch cầu tủy mạn 

(CML);

- U mô đệm dạ 

dày ruột (GIST).

178 Imatinib 400mg Benivatib 400mg Viên Uống Viên nang cứng Ba Lan 250.000

80% trong trường 

hợp:

- Điều trị bệnh 

bạch cầu tủy mạn 

(CML);

- U mô đệm dạ 

dày ruột (GIST).

179 Imatinib 400mg Imasil Viên Uống Viên Ấn Độ 178.000

80% trong trường 

hợp:

- Điều trị bệnh 

bạch cầu tủy mạn 

(CML);

- U mô đệm dạ 

dày ruột (GIST).

180 Irinotecan 40mg/2ml Campto Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Úc 1.324.449 100%

181 Irinotecan 40mg/2ml

Irinotecan 

Bidiphar 

40mg/2ml

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
274.995 100%

182 Irinotecan 100mg/5ml Campto Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Úc 3.311.316 100%

183 Irinotecan 100mg/5ml

Irinotecan 

Bidiphar 

100mg/5ml

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
549.990 100%

184 Irinotecan 100mg/5ml
Irinotesin 

100mg/5ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Ý 585.000 100%

185 Oxaliplatin 50mg/10ml
Eloxatin 

50mg/10ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Đức 4.672.080 100%

186 Oxaliplatin 50mg/10ml
Lyoxatin 

50mg/10ml
Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
244.986 100%

187 Oxaliplatin 50mg/10ml

Oxaliplatin 

"Ebewe" 

50mg/10ml

Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Áo      346.490 100%
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188 Oxaliplatin 100mg/20ml
Lyoxatin 100 

g/20ml
Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
389.991 100%

189 Paclitaxel 30mg/5ml Paclitaxel "Ebewe" Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc pha dung 

dịch tiêm truyền

Áo      213.450 100%

190 Paclitaxel
100mg/16,7

ml
Canpaxel 100 Lọ Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
264.999 100%

191 Paclitaxel 150mg/25ml Canpaxel 150 Lọ Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc pha dung 

dịch tiêm truyền

Việt 

Nam
541.800 100%

192
Paclitaxel 

polymeric micelle
100mg PAXUS PM Lọ Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm

Hàn 

Quốc
  3.900.000 50%

193 Pemetrexed 100mg
Pemetrexed 

biovagen
Lọ

Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha dung dịch 

đậm đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Cộng 

hòa Séc
3.927.000

50%: điều trị ung 

thư phổi không tế 

bào nhỏ, ung thư 

trung biểu mô 

màng phổi ác tính.

194 Pemetrexed 500mg
Pemetrexed 

Invagen
 Lọ 

Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha dung dịch 

đậm đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Đức 16.747.500

50%: điều trị ung 

thư phổi không tế 

bào nhỏ, ung thư 

trung biểu mô 

màng phổi ác tính.

195
Tegafur-uracil 

(UFT or UFUR)

100mg + 

224mg
Ufur capsule Viên Uống Viên nang cứng

Đài 

Loan
39.500 100%

196
Vinorelbine 

ditartrate
20mg Navelbine 20mg Viên Uống Viên nang mềm Pháp 1.422.718 100%

197
Vinorelbine 

ditartrate
30mg Navelbine 30mg Viên Uống Viên nang mềm Pháp 2.133.787 100%

198 Afatinib dimaleat 30mg Giotrif Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Đức 772.695 50%

199 Afatinib dimaleat 40mg Giotrif Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Đức 772.695 50%

200 Atezolizumab
1200mg/20m

l
Tecentriq Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

CSSX: 

Đức; 

đóng 

gói: 

Thụy 

Sỹ

61.640.000 0%

201 Bevacizumab 100mg/4ml Avastin Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Đức 8.285.865 50%

202 Bevacizumab 100mg/4ml
Avegra Biocad 

100mg/4ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Nga 3.780.000 50%

203 Bevacizumab 100mg/4ml Mvasi Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền
Mỹ 5.800.106 50%

8.2. Thuốc điều trị đích
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 
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Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

204 Bevacizumab 400mg/16ml Avastin Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch 

truyền

Đức 30.266.250 50%

205 Bevacizumab 400mg/16ml
Avegra Biocad 

100mg/4ml
Lọ

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Nga 14.490.000 50%

206 Bevacizumab 400mg/16ml Mvasi Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha truyền
Mỹ 21.186.375 50%

207 Cetuximab 100mg/20ml Erbitux Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
Đức 5.773.440

50%: điều trị ung 

thư đại trực tràng 

di căn thuộc type 

RAS tự nhiên; 

ung thư tế bào 

vảy vùng đầu, cổ.

208 Erlotinib 150mg Nokatip 150 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
125.000

50%: điều trị ung 

thư phổi thể 

không phải tế bào 

nhỏ có EGFR 

dương tính.

209 Gefitinib 250mg Bigefinib 250 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
215.000

50%: điều trị ung 

thư phổi thể 

không phải tế bào 

nhỏ có EGFR 

dương tính.

210 Gefitinib 250mg Iressa Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSX: 

Nhật 

Bản, 

đóng 

gói, 

kiểm 

tra chất 

lượng 

và xuất 

xưởng 

lô: Anh

642.010

50%: điều trị ung 

thư phổi thể 

không phải tế bào 

nhỏ có EGFR 

dương tính.

211
Lenvatinib 

mesilate
4mg Lenvima 4mg Viên Uống Viên nang cứng

CSSX: 

Canada; 

 Đóng 

gói: 

Nhật 

bản

1.073.100 0%
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 
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Thanh toán 

BHYT
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212
Lenvatinib 

mesilate
10mg Lenvima 10mg Viên Uống Viên nang cứng

CSSX: 

Canada; 

 Đóng 

gói: 

Nhật 

bản

1.890.000 0%

213 Olaparib 150mg Lynparza Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSX: 

Mỹ, 

đóng 

gói: 

Anh

1.171.800 0%

214
Osimertinib 

mesylat
40mg Tagrisso Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Thụy 

Điển
4.580.352 0%

215
Osimertinib 

mesylat
80mg Tagrisso Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Thụy 

Điển
4.580.352 0%

216 Palbociclib 125mg Ibrance 125mg Viên Uống Viên nang cứng Đức 1.486.800 0%

217 Pazopanib 200mg Votrient 200mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSXt: 

Anh; 

CSĐG: 

Tây 

Ban 

Nha

206.667 50%

218 Pembrolizumab 100mg/4ml Keytruda Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

CSSX: 

Ai-len, 

đóng 

gói: Bỉ

61.640.000 0%

219 Regorafenib 40mg Stivarga Viên Uống
Viên nén bao 

phim
 Đức      901.485 0%

220
Ribociclib 

succinate
200mg Kryxana Viên Uống

Viên nén bao 

phim

NSX: 

Singapo

re; 

CSĐG 

và xuất 

xưởng: 

Đức

444.000 0%

221 Rituximab 100mg/10ml REDDITUX Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Ấn Độ 2.325.540

100%: điều trị u 

lympho không 

phải Hodgkin 

(non-Hodgkin 

lymphoma) tế bào 

B có CD20 

dương tính.

222 Rituximab 500mg/50ml Mabthera Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

CSSX: 

Đức; 

CSĐG: 

Thụy Sĩ

19.715.180

100%: điều trị u 

lympho không 

phải Hodgkin 

(non-Hodgkin 

lymphoma) tế bào 

B có CD20 

dương tính.
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 
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Thanh toán 

BHYT
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223 Rituximab 500mg/50ml REDDITUX Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

Ấn Độ 10.045.000

100%: điều trị u 

lympho không 

phải Hodgkin 

(non-Hodgkin 

lymphoma) tế bào 

B có CD20 

dương tính.

224 Rituximab
1400mg/11.7

ml
Mabthera Lọ

Tiêm 

dưới da

Dung dịch tiêm 

dưới da

Thụy 

Sỹ
27.140.378

100%: điều trị u 

lympho không 

phải Hodgkin 

(non-Hodgkin 

lymphoma) tế bào 

B có CD20 

dương tính.

225 Sorafenib 200mg Nexavar Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Đức 403.326

- 50%: điều trị 

ung thư tế bào 

biểu mô gan, ung 

thư biểu mô tuyến 

giáp biệt hóa tiến 

triển tại chỗ hoặc 

di căn đã thất bại 

điều trị với iod 

phóng xạ;

- 30%: điều trị 

ung thư tế bào 

biểu mô thận tiến 

triển.

226 Trastuzumab 150mg Herticad 150mg Lọ
Tiêm 

truyền

Bột đông khô 

để pha dung 

dịch truyền

Nga 8.925.000

- 60% đối với ung 

thư vú có HER2 

dương tính;

- 50% đối với ung 

thư dạ dày tiến xa 

hoặc di căn có 

HER2 dương tính.

227
Abiraterone 

acetate
250mg ONCOTERON Viên Uống Viên nén Ấn Độ 113.000

30%: điều trị ung 

thư tiền liệt tuyến 

sau khi thất bại 

với điều trị nội 

tiết, hoặc sau khi 

thất bại với điều 

trị hóa trị.

228
Abiraterone 

acetate
250mg Zytiga Viên Uống Viên nén

Canada 

(Đóng 

gói 

xuất 

xưởng: 

Ý)

361.223

30%: điều trị ung 

thư tiền liệt tuyến 

sau khi thất bại 

với điều trị nội 

tiết, hoặc sau khi 

thất bại với điều 

trị hóa trị.

8.3 Thuốc điều trị nội tiết
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229 Bicalutamid 50mg Asstamid Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Tây 

Ban 

Nha

25.200 100%

230 Bicalutamid 50mg Casodex Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSX: 

Đức, 

đóng 

gói: 

Anh

114.128 100%

231 Enzalutamide 40mg Xtandi 40mg Viên Uống Viên nang mềm

CSSX: 

Mỹ; 

CSĐG 

sơ cấp: 

Mỹ; 

CSĐG 

thứ cấp 

và xuất 

xưởng: 

Hà Lan

586.607 0%

232 Fulvestrant 250mg/5ml
Fulvestrant 

"Ebewe"

Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Áo 4.391.494 50%

233

Goserelin (dưới 

dạng goserelin 

acetat)

3.6mg Zoladex
Bơm 

tiêm

Tiêm 

dưới da

Thuốc tiêm 

dưới da (cấy 

phóng thích 

chậm)

Anh 2.568.297 100%

234 Letrozole 2,5mg Femara Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Thụy Sĩ 68.306 100%

235 Leuprorelin acetat 3,75mg
Lucrin PDS Depot 

3.75mg

Bơm 

tiêm
Tiêm

Bột pha hỗn 

dịch tiêm
2.703.500 100%

236 Leuprorelin acetat 11,25mg
Lucrin PDS Depot 

11.25mg

Bơm 

tiêm
Tiêm

Bột pha hỗn 

dịch tiêm
8.110.500 100%

237 Triptorelin acetat 3,75mg
Diphereline P.R 

3,75mg
Lọ Tiêm

Thuốc bột pha 

hỗn dịch tiêm
Pháp 2.557.000 100%

238
Triptorelin 

pamoate
11,25mg

Diphereline P.R. 

11.25mg
Lọ Tiêm

Bột và dung 

môi pha thành 

dịch treo để 

tiêm

Pháp 7.700.000 100%

239 Alfuzosin HCl 10mg Alsiful S.R 10mg Viên Uống

Viên nén 

phóng thích 

chậm

Đài 

Loan
6.600 100%

240 Alfuzosin HCl 10mg Xatral XL 10mg Viên Uống

Viên nén 

phóng thích 

chậm

Pháp 15.291 100%

241 Dutasterid 0,5mg Avodart Viên Uống Viên nang mềm Ba Lan 17.257 100%

9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƢỜNG TIẾT NIỆU

CSSX: 

Nhật, 

đóng 

gói thứ 

cấp: 

Đức, 

Xuất 

xưởng: 

Hà Lan

17/33



STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

242 Dutasterid 0,5mg Dutaon Viên Uống Viên nang mềm
Việt 

Nam
4.500 100%

243 Flavoxat 200mg Meyerflavo Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
2.625 100%

244
Lipidosterol 

serenoarepense 
160mg Permixon 160mg Viên Uống Viên nang cứng Pháp 7.493 100%

245
Solifenacin 

succinate
5mg

SOLNATEC FC 

TABLET 5MG
Viên Uống

Viên nén bao 

phim
Hy Lạp 20.000 70%

246
Solifenacin 

succinate
5mg Sotivex Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
15.690 70%

247
Solifenacin 

succinate
5mg Vesifix 5 mg Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Thổ 

Nhĩ Kỳ
17.000 70%

248
Solifenacin 

succinate
5mg Vesicare 5mg Viên Uống

Viên nén bao 

phim
Hà Lan 25.725 70%

249
Tamsulosin 

hydroclorid
0,4mg Contiflo OD 0,4mg Viên Uống

Viên nang tác 

dụng kéo dài
Ấn Độ 3.350 100%

250
Tamsulosin 

hydroclorid
0,4mg Harnal Ocas 0,4mg Viên Uống

Viên nén bao 

phim phóng 

thích chậm

Hà Lan 14.700 100%

251

Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose + 

acid folic

100mg + 

1mg
Hemafolic Ống Uống Dung dịch uống

Việt 

Nam
6.678 100%

252

Sắt nguyên tố 

(dưới dạng phức 

hợp sắt hydroxyd 

với sucrose)

100mg/5ml Haem up Injection Ống
Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm Ấn Độ 36.600 100%

253 Cilostazol 50mg Pasquale-50 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
3.500 100%

254 Enoxaparin (natri)

40mg (4000 

anti-Xa 

IU)/0,4ml

Gemapaxane
Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Ý 70.000 100%

255 Enoxaparin (natri)

40mg (4000 

anti-Xa 

IU)/0,4ml

Lovenox
Bơm 

tiêm
Tiêm

Dung dịch tiêm 

đóng sẵn trong 

bơm tiêm

Pháp 89.650 100%

256 Enoxaparin (natri)

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml

Gemapaxane
Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Ý 95.000 100%

257 Enoxaparin (natri)

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml

Lovenox
Bơm 

tiêm
Tiêm

Dung dịch tiêm 

đóng sẵn trong 

bơm tiêm

Pháp 118.820 100%

258 Heparin natri
25.000UI/ 

5ml
Heparin Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Đức 199.950 100%

259
Phytomenadion 

(Vitamin K1)
10mg/ml

Vitamin K1 10 

mg/1ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
1.580 100%

260 Tranexamic acid 500mg Cammic Viên Uống
Viên nén dài 

bao phim 

Việt 

Nam
1.680 100%

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

11.1.Thuốc chống thiếu máu

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
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Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

261 Tranexamic acid 250mg/5ml
Medsamic 

250mg/5ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Cộng 

hòa Síp
9.430 100%

262 Tranexamic acid 250mg/5ml
Tranexamic acid 

250mg/5ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
1.715 100%

263 Tranexamic acid 500mg/5ml Cammic Ống Tiêm Dung dịch tiêm 
Việt 

Nam
4.850 100%

264 Albumin 20%; 50ml

HUMAN 

ALBUMIN 20% 

BEHRING, LOW 

SALT

Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Đức 585.000

70% trong trường 

hợp: Nồng độ 

albumin máu ≤ 

2,5 g/dl  hoặc sốc 

hoặc hội chứng 

suy hô hấp tiến 

triển

265 Albumin 25%; 50ml Albutein Lọ
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Mỹ 838.000

70% trong trường 

hợp: Nồng độ 

albumin máu ≤ 

2,5 g/dl  hoặc sốc 

hoặc hội chứng 

suy hô hấp tiến 

triển

266

Gelatin succinyl + 

Natri clorid + 

Natri hydroxyd

20g + 

3,505g + 

0,68g/500ml 

Gelofusine Chai Tiêm
Dung dịch tiêm 

truyền

Malaysi

a
116.000 100%

267 Epoetin alfa 
2000 IU/ 0,5 

ml
Eprex 2000 U Ống Tiêm Dung dịch tiêm Thụy Sĩ 269.999 100%

268 Epoetin alfa 2000UI/ml Binocrit
Bơm 

tiêm

Tiêm 

dưới da 

và tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

đóng sẵn trong 

bơm tiêm

CSSX: 

Đức; 

CSXX:  

 Áo

225.150 100%

269 Epoetin alfa 2000UI/ml Nanokine 2000 IU Lọ Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
111.600 100%

270 Epoetin alfa 
4000 IU/ 0,4 

ml
Eprex 4000 U Ống Tiêm Dung dịch tiêm Thụy Sĩ 539.999 100%

271 Epoetin alfa 4000UI/ml Nanokine 4000 IU Lọ Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
258.300 100%

272 Epoetin beta
2000IU/ 

0,3ml
Recormon

Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Đức 229.355 100%

273 Filgrastim 30MU/0,5ml Neupogen
Bơm 

tiêm

Tiêm 

dưới da 

hoặc 

truyền 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm Mỹ 558.047 100%

11.3. Máu và chế phẩm máu

11.5. Thuốc khác
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274 Filgrastim 30MU/0,5ml Zarzio
Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm

CSSX: 

Đức, 

CSXX 

và 

CSĐG: 

Áo

498.145 100%

275

Methoxy 

polyethylene 

glycol-epoetin 

beta

50mcg Mircera
Bơm 

tiêm
Tiêm

Dung dịch tiêm 

đóng sẵn trong 

bơm tiêm

CSSX: 

Thụy 

Sĩ; 

CSĐG 

và 

CSXX: 

Đức

1.695.750 100%

276

Methoxy 

polyethylene 

glycol-epoetin 

beta

100mcg Mircera
Bơm 

tiêm
Tiêm

Dung dịch tiêm 

đóng sẵn trong 

bơm tiêm

CSSX: 

Thụy 

Sĩ; 

CSĐG 

và 

CSXX: 

Đức

3.291.750 100%

277 Pegfilgrastim 6mg/0,6ml Neulastim
Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Mỹ 13.027.449 100%

278 Pegfilgrastim 6mg/0,6ml PEGCYTE
Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
5.930.000 100%

12. THUỐC TIM MẠCH

279
Diltiazem 

hydroclorid
60mg

Diltiazem Stella 

60mg
Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
1.200 100%

280
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
5mg/5ml

A.T Nitroglycerin 

inj
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
49.980 100%

281
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
10mg/10ml

Glyceryl 

Trinitrate-Hameln 

1mg/ml

Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 80.283 100%

282
Isosorbid-5-

mononitrat
60mg Imidu 60mg Viên Uống

Viên nén tác 

dụng kéo dài

Việt 

Nam
1.470 100%

283 Trimetazidin 35mg Vaspycar MR Viên Uống

Viên nén bao 

phim phóng 

thích có kiểm 

soát

Việt 

Nam
347

100%: điều trị 

triệu chứng ở 

người bệnh đau 

thắt ngực ổn định 

không được kiểm 

soát đầy đủ hoặc 

người bệnh không 

dung nạp với các 

liệu pháp điều trị 

khác.

284 Adenosin 6mg/2ml BFS-Adenosin Lọ Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
800.000 100%

285
Amiodaron 

hydroclorid
150mg/3ml BFS - Amiron Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
24.000 100%

286
Amiodaron 

hydroclorid
150mg/3ml

Cordarone 

150mg/3ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 30.048 100%

287
Propranolol 

(hydroclorid)
1mg/ml Cardio-BFS Lọ Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
25.000 100%

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

12.2. Thuốc chống loạn nhịp

12.1. Thuốc chống đau thắt ngực
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

288 Amlodipine 5mg Amlodac 5 Viên Uống Viên nén Ấn Độ 185 100%

289 Amlodipine 5mg Cardilopin Viên Uống Viên nén
Hungar

y
408 100%

290 Amlodipine 5mg Kavasdin 5 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
89 100%

291 Bisoprolol 2,5mg A.T Bisoprolol 2,5 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
158 100%

292 Bisoprolol 2,5mg Biscapro 2,5 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
320 100%

293 Bisoprolol 5mg Bisoprolol Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
154 100%

294 Bisoprolol 5mg Biscapro 5 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
410 100%

295 Bisoprolol 5mg Concor 5mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSX: 

Đức, 

CSĐG: 

Áo

4.290 100%

296 Captopril 25mg Captopril Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
100 100%

297 Carvedilol 6,25mg Peruzi 6,25 Viên Uống Viên nén tròn 
Việt 

Nam
550 100%

298 Carvedilol 12,5mg Aucardil 12,5 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
765 100%

299 Imidapril 5mg Imidagi 5 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
745 100%

300 Imidapril 10mg Imidagi 10 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
1.450 100%

301 Indapamid 1,5mg Natrilix SR Viên Uống

Viên nén bao 

phim giải 

phóng kéo dài

Pháp 3.265 100%

302 Irbesartan 150mg Irbesartan Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
419 100%

303 Irbesartan 300mg Ihybes 300 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
785 100%

304 Irbesartan 300mg Irbepro 300 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
6.100 100%

305
Lercanidipin 

(hydroclorid)
10mg Lercanew Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.470 100%

306 Lisinopril 10mg Agimlisin 10 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
315 100%

307 Nebivolol 5mg NICARLOL 5 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
745 100%

308 Nicardipin 10mg/10ml

Nicardipine 

Aguettant 

10mg/10ml

Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Pháp 124.999 100%

309 Nifedipin 30mg Nifehexal 30 LA Viên Uống

Viên nén bao 

phim tác dụng 

kéo dài

Sloveni

a
3.267 100%

310 Losartan kali 50mg Pyzacar 50 mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
735 100%

311 Telmisartan 40mg Telmisartan Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
297 100%

312 Telmisartan 40mg Teli Viên Uống Viên nén Ấn Độ             780 100%

313 Telmisartan 80mg AGIMSTAN 80 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
520 100%
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Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
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314 Valsartan 80mg Valsita Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
740 100%

315 Valsartan 160mg Valsgim 160 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.350 100%

316
Valsartan + 

hydroclorothiazid

80mg + 

12,5mg
Valsgim-H 80 Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
905 100%

317
Valsartan + 

hydroclorothiazid

160mg + 

25mg
Midatoren 160/25 Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
2.350 100%

318 Digoxin 0,25mg
DIGOXINEQUAL

Y
Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
630 100%

319 Digoxin 0,25mg/ml Digoxin-BFS Lọ Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
16.000 100%

320 Dobutamin 250mg/5ml Dobutamin-BFS Ống Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
55.000 100%

321 Dobutamin 250mg/50ml

Dobutamine-

Hameln 5mg/ml 

Injection

Lọ Tiêm
Dung dịch tiêm 

truyền
Đức 144.900 100%

322
Dopamin 

(hydroclorid)
200mg/5ml

Dopamine 

hydrochloride 4%
Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Ba Lan 19.950 100%

323 Acenocoumarol 1mg Azenmarol 1 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
380 100%

324
Acid 

acetylsalicylic
81mg Aspirin 81 Viên Uống

Viên nén bao 

tan trong ruột

Việt 

Nam
68 100%

325 Alteplase 50mg Actilyse Lọ Tiêm

Bột đông khô 

và dung môi 

pha tiêm truyền

Đức 10.323.588 100%

326 Clopidogrel 75mg Plavix 75mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim
Pháp 17.704 100%

327

Clopidogrel + 

Acid 

acetylsalicylic

75mg + 

100mg
Duoplavin Viên Uống

Viên nén bao 

phim
Pháp 20.828 100%

328
Dabigatran 

etexilate mesilate
110mg Pradaxa Viên Uống Viên nang cứng Đức 30.388 100%

329 Rivaroxaban 10 mg RIVARELTA Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
18.000 100%

330 Rivaroxaban 15 mg Abmuza Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
27.540 100%

331 Rivaroxaban 20 mg Langitax 20 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
33.300 100%

332 Ticagrelor 90mg Brilinta Tab 90mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Thụy 

Điển
15.873 70%

333 Atorvastatin 10mg Statinagi 10 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
122 100%

334 Atorvastatin 20mg Atorvastatin 20 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
188 100%

335 Atorvastatin 20mg Lipotatin 20mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
528 100%

12.5.Thuốc điều trị suy tim

12.6. Thuốc chống huyết khối

12.7. Thuốc hạ lipid máu
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336 Fenofibrat 160mg Fenostad 160 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.640 100%

337 Rosuvastatin 20mg ROTINVAST 20 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
570 100%

338

Ethyl Este của 

acid béo iod hóa 

trong hạt dầu 

thuốc phiện

4,8g Iod/ 

10ml

Lipiodol Ultra 

Fluide
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 6.200.000 100%

339 Gadoteric acid 0,5mmol/ml Dotarem Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 520.000 100%

340
Gadoxetate 

disodium
0,25mmol/ml Primovist

Bơm 

tiêm
Tiêm Dung dịch tiêm Đức 4.410.000 0%

341 Iohexol

Iod 

300mg/ml; 

50ml

Omnipaque Chai Tiêm Dung dịch tiêm Ai-len 245.690 100%

342 Iohexol

Iod 

300mg/ml; 

100ml

Omnipaque Chai Tiêm Dung dịch tiêm Ai-len 446.710 100%

343 Iohexol

Iod 

350mg/ml;

100ml

Omnipaque Chai Tiêm Dung dịch tiêm Ai-len 609.140 100%

344 Iopromid acid
623,4mg/ml; 

100ml
Ultravist 300 Chai Tiêm Dung dịch tiêm Đức 420.000 100%

345
Natri clorid (dùng 

ngoài)

0,9%/ 

1000ml
Natri clorid 0,9% Chai

Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

Việt 

Nam
10.080 100%

346 Povidon Iodin 10%; 90ml Povidone Chai
Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

Việt 

Nam
7.800 100%

347 Povidon iodin 10g/100ml PVP-Iodine 10% Lọ
Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

Việt 

Nam
35.714 100%

348 Furosemid 40mg Agifuros Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
94 100%

349 Furosemid 20mg/2ml
A.T Furosemide 

inj
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
735 100%

350 Spironolacton 25mg Domever 25mg  Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
587 100%

351

Attapulgit 

mormoiron hoạt 

hóa + hỗn hợp 

magnesi carbonat-

nhôm hydroxyd

2,5g + 0,5g Gastrolium Gói Uống
Bột pha hỗn 

dịch uống

Việt 

Nam
1.750 100%

352 Domperidon 10mg Modom's Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
300 100%

14.2. Thuốc cản quang

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

16. THUỐC LỢI TIỂU

17. THUỐC ĐƢỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đƣờng tiêu hóa

14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN
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353 Esomeprazol 20mg Esomeprazol 20mg Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
253

100%: theo chỉ 

định trong tờ 

hướng dẫn sử 

dụng thuốc kèm 

theo hồ sơ đăng 

ký thuốc đã được 

cấp phép hoặc 

hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị 

của Bộ Y tế và 

chỉ định dự phòng 

loét dạ dày tá 

tràng, xuất huyết 

tiêu hóa tại dạ 

dày, tá tràng do 

stress ở bệnh 

nhân hồi sức tích 

cực.

354 Esomeprazol 40mg Nexium IV Lọ Tiêm

Bột pha dung 

dịch 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Thụy 

Điển
153.560

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

355 Esomeprazol 40mg Vinxium Lọ Tiêm
Thuốc tiêm bột 

đông khô 

Việt 

Nam
8.900

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

356 Lansoprazol 30mg
Lansoprazole 

Stella 30mg
viên Uống Viên nang cứng

Việt 

Nam
1.380

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

357

Magnesi 

hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + 

simethicon

(800mg + 

611,76mg + 

80mg)/15g

Lahm Gói Uống Hỗn dịch
Việt 

Nam
3.150 100%

358 Omeprazol 20mg Kagasdine Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
116

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

359 Pantoprazol 40mg Pantoprazol Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
309

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

360 Pantoprazol 40mg Pantostad 40 Viên Uống

Viên nén bao 

phim tan trong 

ruột

Việt 

Nam
1.155

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

361 Pantoprazol 40mg A.T Pantoprazol Lọ Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
7.098

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

362 Pantoprazol 40mg Ulceron Lọ Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm
Hy Lạp 67.600

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

363
Rabeprazole 

Sodium
20mg Rabeloc I.V Lọ Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm
Ấn Độ 133.300

100% kèm theo 

điều kiện (xem  

STT 353)

364 Rebamipid 100mg AYITE Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
3.000 100%
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365 Sucralfat 1g/5ml A.T Sucralfate Gói Uống
Bột pha hỗn 

dịch uống

Việt 

Nam
1.113 100%

366 Metoclopramid 10mg Kanausin Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
102 100%

367 Metoclopramid 10mg/2ml Elitan Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

bắp, tiêm tĩnh 

mạch

Cộng 

hòa Síp
14.200 100%

368 Metoclopramid 10mg/2ml
METOCLOPRAM

ID KABI 10MG
Ống Tiêm Dung dịch tiêm 

Việt 

Nam
1.040 100%

369 Ondansetron 8mg/4ml Degas Ống Tiêm Dung dịch tiêm 
Việt 

Nam
14.700 100%

370 Ondansetron 8mg/4ml
Ondansevit 

8mg/4ml
ống Tiêm Dung dịch tiêm 

Tây 

Ban 

Nha

24.500 100%

371
Palonosetron 

hydroclorid
0,25mg

Sendatron 250 

microgram
Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Đức 630.000 100%

372 Alverin (citrat) 40mg Alverin Viên Uống Viên nén 
Việt 

Nam
128 100%

373
Drotaverin 

clohydrat
40mg Drotaverin Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
168 100%

374
Drotaverin 

clohydrat
40mg Pymenospain Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
567 100%

375
Drotaverin 

clohydrat
80mg Dromasm fort Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
504 100%

376
Drotaverin 

clohydrat
40mg/2ml Pymenospain Ống Tiêm

Thuốc 

tiêm/thuốc tiêm 

truyền

Việt 

Nam
2.200 100%

377
Hyoscin 

butylbromid
20mg/ml BFS-Hyoscin Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
5.030 100%

378
Hyoscin 

butylbromid
20mg/ml Buscopan Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Tây 

Ban 

Nha

8.376 100%

379
Mebeverin 

hydroclorid
135mg Spamerin Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.650 100%

380
Mebeverin 

hydroclorid
135mg Verimed 135mg viên Uống

Viên nén bao 

phim

Cộng 

hòa Síp
2.490 100%

381 Trimebutin maleat 100mg Agitritine 100 Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
290 100%

382 Lactulose 10g/15ml Laevolac Gói Uống Dung dịch uống Áo 2.688 100%

383 Macrogol 4000 10g Forlax Gói Uống
Bột pha dung 

dịch uống
Pháp 4.275 100%

384

Macrogol + natri 

sulfat + natri 

bicarbonat + natri 

clorid + kali clorid

64g + 5,7g + 

1,68g + 

1,46g + 

0,75g

Fortrans Gói Uống
Bột pha dung 

dịch uống
Pháp 30.000 100%

17.2. Thuốc chống nôn

17.3. Thuốc chống co thắt

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng
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385

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat

(19g + 

7g)/118ml
Fleet Enema Chai

Thụt 

hậu môn

Dung dịch thụt 

trực tràng
Mỹ 57.500 100%

386 Kẽm gluconat 10mg A.T Zinc Viên Uống
Viên nén phân 

tán

Việt 

Nam
158 100%

387
Lactobacillus 

acidophilus
10^8 CFU Lacbiosyn Gói Uống Thuốc bột uống

Việt 

Nam
756 100%

388
Loperamid 

hydroclorid
2mg Loperamid Viên Uống Viên nang cứng

Việt 

Nam
125 100%

389
Diosmin + 

hesperidin

450mg + 

50mg
AGIOSMIN Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
805 100%

390
Diosmin + 

Hesperidin

450mg + 

50mg
Daflon Viên Uống

Viên nén bao 

phim
Pháp 3.258 100%

391
Diosmin + 

Hesperidin

450mg + 

50mg
DilodinDHG Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.640 100%

392
Amylase + lipase 

+ protease

4080IU + 

3400IU + 

238IU

Pancres Viên Uống
Viên nén bao 

tan trong ruột

Việt 

Nam
3.000 100%

393 Itoprid 50mg Itopagi Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
910 100%

394
L-Ornithin - L- 

aspartat
5g Hepa-Merz Ống

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc pha tiêm 

truyền

Đức 125.000

100%: điều trị 

não gan từ giai 

đoạn  2 trở lên 

theo hệ thống 

West Haven.

395

Mesalazin 

(Mesalamin, 

Fisalamin)

500mg
SaVi Mesalazine 

500
Viên Uống

Viên nén bao 

phim tan trong 

ruột

Việt 

Nam
7.890 100%

396

Mesalazin 

(Mesalamin, 

Fisalamin)

500mg Vinsalamin 500 Viên Uống
Viên nén bao 

tan trong ruột

Việt 

Nam
7.890 100%

397 Octreotid 0,1mg/1ml Octreotide Ống Tiêm

Dung dịch tiêm 

hoặc dung dịch 

đậm đặc để pha 

tiêm truyền

Ý 89.985 100%

398 Octreotid 0,1mg/1ml Sandostatin Ống Tiêm Dung dịch tiêm Thụy Sĩ 241.525 100%

399 Simethicon 120mg Air-X 120 Viên Uống Viên nén nhai
Thái 

Lan
1.365 100%

400
Ursodeoxycholic 

acid
300mg URDOC Viên Uống  Viên nén 

Việt 

Nam
2.990 100%

401 Hydrocortison 100mg
A.T 

Hydrocortisone
Lọ Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
5.670 100%

402
Methyl-

prednisolon
4mg Menison 4mg Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
882 100%

403
Methyl-

prednisolon
4mg Metpredni 4 A.T Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
201 100%

17.7.Thuốc khác

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.1. Hocmon thƣợng thận và những chất tổng hợp thay thế

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

17.6. Thuốc điều trị trĩ
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404
Methyl-

prednisolon
16mg

Methylprednisolon 

 16
Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
615 100%

405
Methyl-

prednisolon
16mg M-Rednison 16 Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
1.850 100%

406

Methyl-

prednisolone 

Hemisuccinat

40mg Atisolu 40 inj Lọ Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm

Việt 

Nam
6.300 100%

407

Methyl-

prednisolone 

Hemisuccinat

125mg Atisolu 125 inj Lọ Tiêm
Thuốc tiêm 

đông khô

Việt 

Nam
23.394 100%

408 Prednisolon 5mg Hydrocolacyl Viên Uống Viên nén dài
Việt 

Nam
91 100%

409 Progesteron 100mg Utrogestan 100mg Viên Uống Viên nang mềm

CSSX: 

Pháp; 

đóng 

gói: Bỉ

6.500 100%

410
Testosteron 

undecanoat
1000mg/4ml Nebido Lọ

Tiêm 

bắp
Dung dịch tiêm Đức 2.835.000 100%

411

Dapagliflozin 

propanediol 

monohydrat

5mg Forxiga Viên Uống
Viên nén bao 

phim

CSSX: 

Mỹ, 

đóng 

gói: 

Anh

19.000 70%

412 Gliclazid 30mg Pyme Diapro MR Viên Uống

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Việt 

Nam
260 100%

413 Gliclazid 60mg Lazibet MR 60 Viên Uống

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Việt 

Nam
714 100%

414 Gliclazid 80mg Navadiab Viên Uống

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Ý 1900 100%

415 Insulin glargine 
100IU/ml; 

10ml
Lantus Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Đức 505.000 100%

416
Insulin người 

trộn, hỗn hợp

(700IU + 

300IU)/10ml
Mixtard 30 Lọ Tiêm Hỗn dịch tiêm Pháp 70.000 100%

417
Insulin người 

trộn, hỗn hợp
300IU/3ml

Humulin 30/70 

Kwikpen

Bút 

tiêm
Tiêm Hỗn dịch tiêm Pháp 70.200 100%

418
Insulin tác dụng 

nhanh, ngắn

100IU/ml; 

10ml
Actrapid Lọ Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 70.000 100%

419 Metformin 850mg Glumeform 850 Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
465 100%

420 Linagliptin 5mg
TRANAGLIPTIN 

5
Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
5.400 100%

421 Sitagliptin 100mg
Sitagliptin - 5A 

Farma 100mg
Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
3.350 100%

422 Vildagliptin 50mg VIGORITO Viên Uống  Viên nén
Việt 

Nam
2.770 100%

423 Levothyroxin natri 100mcg Disthyrox Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
287 100%

424
Propylthiouracil 

(PTU)
100mg Basethyrox Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
735 100%

18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

18.2. Các chế phẩm androgen, estrogen và progesteron

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đƣờng huyết
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

425 Thiamazol 5mg Thiamazol 5 mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
440 100%

426 Thiamazol 10mg Thysedow 10 mg Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
567 100%

427 Desmopressin 60mcg

Minirin Melt Oral 

Lyophilisate 

60mcg

Viên Uống
Viên đông khô 

dạng uống

Anh; 

Đóng 

gói thứ 

cấp 

bởi: 

Thụy Sĩ

22.133 100%

428 Desmopressin
0,089mg 

(0,1mg)
Minirin Viên Uống Viên nén Thụy Sĩ 22.133 100%

429
Huyết thanh 

kháng uốn ván
1.500UI

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván 

tinh chế (SAT)

ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
25.263 100%

430

Clostridium 

botulinum type A 

toxin-

Haemagglutinin 

complex 

500U Dysport Lọ Tiêm
Bột pha dung 

dịch tiêm
Anh 6.627.920 100%

431
Dung dịch lọc 

máu liên tục

Calci clorid. 

2H2O 

5,145g; 

Magie clorid 

6H2O 

2,033g; 

Acid Lactic 

5,4g; Natri 

bicarbonat 

3,09g; Natri 

clorid 6,45g

Prismasol B0 Túi
Tiêm 

truyền

Dịch lọc máu 

và thẫm tách 

máu

Ý 700.000 100%

432
Dung dịch lọc 

máu liên tục

555ml dung 

dịch điện 

giải chứa: 

Natri clorid 

2,34g; Calci 

clorid 

dihydrat 

1,1g; 

Magnesi 

clorid 

hexahydrat 

0,51g; 

Glucose 

anhydrous 

(dưới dạng 

glucose 

monohydrat) 

5,0g; Acid 

Duosol without 

potassium solution 

for haemofiltration

Túi Tiêm

Dung dịch 

dùng để lọc 

máu

Đức 640.000 100%

18.5. Thuốc điều trị bệnh đái tháo nhạt

19. HUYẾT THANH VÀ GLOBULIN MIỄN DỊCH

20. THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

23. DUNG DỊCH LỌC MÀNG BỤNG, LỌC MÁU
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

433

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

1,5%; 2L Bitolysis 1,5% Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Việt 

Nam
67.950 100%

434

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

1,5%; 2L

Dianeal Low 

Calcium 

(2.5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

1.5% Dextrose 

Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Singapo

re
78.178 100%

435

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

1,5%; 2L
Kamsky 1,5%-

Low calcium
Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Việt 

Nam
67.950 100%

436

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

2,5%; 2L Bitolysis 2,5% Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Việt 

Nam
67.950 100%

437

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

2,5%; 2L

Dianeal Low 

Calcium 

(2.5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

2.5% Dextrose 2l

Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Singapo

re
78.178 100%

438

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc)

2,5%; 2L
Kamsky 2,5%-

Low calcium
Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Việt 

Nam
67.950 100%

439

Dung dịch thẩm 

phân màng bụng 

(phúc mạc) và lọc 

máu

4,25%; 2L
Kamsky 4,25%-

Low calcium
Túi

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Việt 

Nam
6+A518 100%

440 Diazepam 5mg Diazepam 5mg Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
240 100%

441 Diazepam 10mg/2ml
Diazepam-Hameln 

5mg/ml Injection
Ống Tiêm Dung dịch tiêm Đức 7.720 100%

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

24.1.Thuốc an thần
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

442 Diazepam 10mg/2ml
Diazepam 

10mg/2ml
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
4.473 100%

443
Amitriptylin 

(hydroclorid)
25mg Amitriptylin Viên Uống

Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
118 100%

444 Budesonid 500mcg/2ml Pulmicort Respules Ống
Khí 

dung

Hỗn dịch khí 

dung dùng để 

hít

Thụy 

Điển
13.834 100%

445
Ipratropium + 

salbutamol

0,5mg + 

2,5mg
Combivent Lọ

Khí 

dung

Dung dịch khí 

dung
Pháp 16.074 100%

446
Ipratropium + 

salbutamol

0,5mg + 

2,5mg
Duolin Respules Lọ

Khí 

dung

Dung dịch khí 

dung
Ấn Độ 15.000 100%

447 Salbutamol 2,5mg/2,5ml Ventolin Nebules Ống
Khí 

dung

Dung dịch khí 

dung
Úc 4.575 100%

448 Salbutamol
 100mcg/liều 

xịt
Buto-Asma Bình xịt Hít

Hỗn dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

Tây 

Ban 

Nha

51.500 100%

449 Salbutamol
 100mcg/liều 

xịt
Ventolin Inhaler Bình xịt Hít

Hỗn dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

Tây 

Ban 

Nha

76.379 100%

450
Bromhexin 

hydroclorid
8mg Bromhexin Viên Uống Viên nén

Việt 

Nam
34 100%

451 Kali clorid 500mg
Kalium chloratum 

biomedica
Viên Uống

viên nén bao 

phim

Cộng 

hòa Séc
1.500 100%

452 Kali clorid 500mg Kali Clorid Viên Uống Viên nén
Việt 

Nam
730 100%

453 Acid amin*
10% E; 

500ml

Aminoplasmal 

B.Braun 10% E
Chai

Tiêm 

truyền

 Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

Đức 150.070 100%

454 Acid amin* 10%; 500ml Amiparen-10 Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
76.800 100%

455

Acid amin* (cho 

bệnh nhân suy 

gan)

8%, 500ml
Aminosteril N-

Hepa  8%
Chai

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Áo 129.800 100%

456

Acid amin* (cho 

bệnh nhân suy 

gan)

10%; 500ml
Aminoplasmal 

Hepa 10%
Chai

Tiêm 

truyền

 Dung dịch 

tiêm truyền  
Đức 183.000 100%

457

Acid amin* (cho 

bệnh nhân suy 

thận)

7%/250ml Nephrosteril Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Áo 91.800 100%

458

Acid amin + 

glucose + điện 

giải (*)

40g + 

80g/1000ml
Nutriflex Peri Túi Tiêm

Thuốc tiêm 

truyền
Thụy Sĩ 404.000 100%

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƢỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

25.2. Thuốc chữa ho

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƢỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

26.1. Thuốc uống

24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần

24.4. Thuốc chống trầm cảm

26.2. Thuốc tiêm truyền
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STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 

tính

Đƣờng 

dùng
Dạng bào chế

Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

459

Acid amin + 

glucose + lipid + 

điện giải (*)

6,3% + 

18,75% + 

15%/ 1000ml

Periolimel N4E Túi Tiêm
Nhũ tương 

tiêm truyền 
Bỉ 696.500

50%: bệnh nặng 

không nuôi dưỡng 

được bằng đường 

tiêu hóa hoặc qua 

ống xông mà phải 

nuôi dưỡng 

đường tĩnh mạch 

trong: hồi sức, 

cấp cứu, ung thư, 

bệnh đường tiêu 

hóa, suy dinh 

dưỡng nặng.

460

Acid amin + 

glucose + lipid + 

điện giải (*)

40g + 80g + 

50g/1250ml

Nutriflex Lipid 

Peri
Túi  

Tiêm 

truyền

Nhũ tương 

tiêm truyền 
Đức 840.000

50% kèm theo 

điều kiện (xem 

STT 459)

461

Acid amin + 

glucose + lipid + 

điện giải (*)

11,3% + 

11% + 

20%/1440ml

Kabiven Peripheral Túi
Tiêm 

truyền

Nhũ tương 

tiêm truyền 

Thụy 

Điển
614.250

50% kèm theo 

điều kiện (xem 

STT 459)

462 Calci clorid 500mg/5ml Calci clorid Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
880 100%

463 Glucose 10%/500ml Glucose 10% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
8.715 100%

464 Glucose 5%/500ml Glucose 5% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
7.602 100%

465 Glucose 30%/500ml Glucose 30% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
14.700 100%

466 Kali clorid 500mg/5ml
Kali clorid 

500mg/ 5ml
ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
1.154 100%

467 Kali clorid 10%; 10ml
Kali Clorid Kabi 

10%
Ống Tiêm Dung dịch tiêm

Việt 

Nam
1.169 100%

468 Kali clorid 10%; 10ml

Potassium 

Chloride Proamp 

0,10g/ml

Ống Tiêm Dung dịch tiêm Pháp 5.880 100%

469 Magnesi sulfat 750mg/5ml Magnesi-BFS 15% Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
3.700 100%

470 Manitol 20% Manitol 20% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
18.900 100%

471 Natri clorid 0,9%; 100ml Natri clorid 0,9%
Chai 

nhựa

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
6.080 100%

472 Natri clorid 0,9%; 250ml Natri clorid 0,9% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
7.400 100%

473 Natri clorid

0,9%; chai 

nhựa 500 ml 

chứa 250ml 

dung dịch

Natri clorid 0,9%
Chai 

nhựa

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
7.854 100%

474 Natri clorid 0,9%; 500ml Natri clorid 0,9% Túi
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
6.250 100%

475 Natri clorid
0,9%; 

1000ml

Sodium Chloride 

0,9%
Chai

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
14.640 100%

476 Natri clorid 3%; 100ml Natri clorid 3% Chai
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
8.190 100%

31/33



STT Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

Hàm lƣợng
Tên biệt dƣợc

Đơn vị 
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Đƣờng 
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Dạng bào chế

Nƣớc 
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Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

477

Natri 

hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)

1,4%/ 250ml
Natribicarbonat 

1.4%
Chai

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
31.973 100%

478

Natri 

hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)

8,4%/ 10ml BFS-Nabica 8,4% Ống
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch 

chậm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

Việt 

Nam
19.740 100%

479

Natri 

hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)

8,4%/ 10ml

Sodium 

Bicarbonate 

Renaudin 8,4%

Ống
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch 

chậm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

Pháp 22.000 100%

480

Nhũ dịch lipid 

(dầu đậu nành, 

MCT, dầu oliu, 

dầu cá) 

20%; 250ml Smoflipid 20% Chai
Tiêm 

truyền

Nhũ tương 

truyền tĩnh 

mạch

Áo 145.000 100%

481

Nhũ dịch lipid 

(dầu oliu, dầu đậu 

nành)

80% + 20%; 

250ml
Clinoleic 20% Túi

Tiêm 

truyền

Nhũ dịch lipid 

truyền tĩnh 

mạch

Bỉ 320.000 100%

482

Nhũ dịch lipid 

(dầu đậu nành, 

MCT) 

10%; 100ml
Lipofundin 

Mct/Lct 10%
Chai

Tiêm 

truyền

 Nhũ tương 

tiêm truyền 
Đức 145.000 100%

483

Nhũ dịch lipid 

(dầu đậu nành, 

MCT) 

20%; 100ml
Lipofundin 

Mct/Lct 20%
Chai

Tiêm 

truyền

 Nhũ tương 

tiêm truyền 
 Đức 149.000 100%

484

Nhũ dịch lipid 

(MCT, dầu đậu 

nành, dầu cá) 

(10g + 8g + 

2g)/100ml 
Lipidem Chai

Tiêm 

truyền

 Nhũ tương 

tiêm truyền  
Đức 228.795 100%

485 Ringer lactat 500ml Lactated Ringer's Túi
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Việt 

Nam
6.700 100%

486 Nước cất pha tiêm 5ml Nước cất ống nhựa Ống Tiêm
Dung môi pha 

tiêm

Việt 

Nam
410 100%

487 Nước cất pha tiêm 1000ml
Nước vô khuẩn 

MKP
Chai Tiêm

Dung môi pha 

tiêm

Việt 

Nam
17.500 100%

488

Calci 

glucoheptonat + 

Vitamin D3

550mg + 

200UI
Letbaby Ống Uống Dung dịch uống

Việt 

Nam
3.678 100%

489

Calci 

glycerophosphat + 

magnesi gluconat

456mg + 

426mg
A.T Calmax Ống Uống Dung dịch uống

Việt 

Nam
1.281 100%

26.3. Thuốc khác

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
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Nƣớc 

SX

Đơn giá 

(VNĐ)

Thanh toán 

BHYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

490

Calci-3-methyl-2-

oxovalerat + calci-

4-methyl-2-

oxovalerat + calci-

2-oxo-3-

phenylpropionat + 

calci-3-methyl-2-

oxobutyrat + calci-

DL-2-hydroxy-4-

methylthiobutyrat 

+ L-lysin acetat + 

L-threonin + L-

tryptophan + L-

histidin + L-

tyrosin (*)

67mg + 

101mg + 

68mg + 

86mg + 

59mg + 

105mg + 

53mg+23 + 

38mg + 

30mg

Keamin Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
10.000

100%: điều trị 

suy thận mãn, 

tăng ure máu.

491 Calcitriol 0,25mcg Calcitriol Viên Uống Viên nang mềm
Việt 

Nam
265 100%

492

Vitamin A + B1 + 

B2 + B3 + B5 + 

B6 + B7 + B9 + 

B12 + C + D3 + E

3.500UI + 

3,51mg + 

4,14mg + 

46mg + 

17,25mg + 

4,53mg + 

69mcg + 

414mcg + 

6mcg + 

125mg + 

220UI + 

11,20UI

Cernevit Lọ Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm

Pháp 

(Xuất 

xưởng: 

Bỉ)

131.999 0%

493
Vitamin B1 + B6 

+ B12

125mg + 

125mg + 

250mcg.

VITAMIN 3B 

PLUS
Viên Uống Viên bao phim

Việt 

Nam
1.150 100%

494
Vitamin B1 + B6 

+ B12

175mg + 

175mg + 

125mcg

Cosyndo B Viên Uống
Viên nén bao 

phim

Việt 

Nam
1.150 100%

495 Vitamin C 500mg Vitamin C Viên Uống Viên nang cứng
Việt 

Nam
189 100%

496 Vitamin C 500mg/5ml CEVIT 500 Ống Tiêm Dung dịch tiêm
Việt 

Nam
1.155 100%
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